
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ST

T
HỌ LÓT TÊN

NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

A Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

1 Nguyễn Lâm Tấn Lộc 2006 Nam Tp. HCM

2 Đặng Hoàng Quân 21/12/2006 Nam Tp. HCM

3 Nguyễn Vương Thiên 15/10/2006 Nam Tp. HCM

ST

T
HỌ LÓT TÊN

NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

A

1 Nguyễn Hoàng Thái Đông 26/08/2006 Nam Tp. HCM

2 Huỳnh Tuấn Kiệt 20/02/2006 Nam Tp. HCM

3 Trương Duy Tân 27/04/2006 Nam Tp. HCM

4 Nguyễn Minh Tấn 25/06/2006 Nam Tp. HCM

B Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

1 Phạm Tuấn Dũng 6/3/2003 Nam Bình Dương

ST

T
HỌ LÓT TÊN

NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

A

1 Nguyễn Tuấn Anh 18/6/2005 Nam Tp. HCM

2 Lê Quang Hợp 9/3/2006 Nam Tp. HCM

3 Luân Vĩnh Khang 22/08/2006 Nam Tp. HCM

4 Nguyễn Đức Lễ 2006 Nam Tp. HCM

5 Huỳnh Nhật Minh 2/10/2006 Nam Tp. HCM

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

HÙNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP (ĐỢT 2)

Khóa 21K15

(Kèm theo Quyết định số 130/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày  31/8/2021 của Hiệu trưởng 

trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương)

Nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh (Mã nghề: CĐL)

Nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí (Mã nghề: BCK)

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Nghề: Cơ điện tử (Mã nghề: CĐT)

Nghề: Cắt gọt kim loại (Mã nghề: CGKL)



ST

T
HỌ LÓT TÊN

NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

A

1 Nguyễn Minh Phúc 27/4/2006 Nam Tp. HCM

2 Lại Thế Vinh 4/7/2006 Nam Tp. HCM

B

1 Hà Mạnh Hùng 2003 Nam Cần Thơ

ST

T
HỌ LÓT TÊN

NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

A

1 Lê Gia Bảo 14/11/2006 Nam Tp. HCM

2 Nguyễn Tấn Bin 4/4/2005 Nam Tp. HCM

3 Nguyễn Thành Công 3/2/2006 Nam Tp. HCM

4 Vũ Quốc Cường 3072006 Nam Tp. HCM

5 Lý Phát Cường 2006 Nam Tp. HCM

6 Nguyễn Thiên Đăng 2006 Nam Tp. HCM

7 Bùi Lâm Phát Đạt 28/04/2006 Nam Tp. HCM

8 Nguyễn Huỳnh Hoài Đạt 2/9/2006 Nam Tp. HCM

9 Lai Tuấn Đạt 6/1/2006 Nam Tp. HCM

10 Đỗ Quốc Đạt 19/10/2006 Nam Tp. HCM

11 Nguyễn Tấn Đạt 1/2/2006 Nam Tp. HCM

12 Nguyễn Thành Đạt 9/12/2006 Nam Tp. HCM

13 Đặng Nguyễn Nhật Duy 9/12/2006 Nam Tp. HCM

14 Bùi Anh Duy 29/09/2006 Nam Tp. HCM

15 Lưu Văn Giàu 27/7/2004 Nam Tp. HCM

16 Nguyễn Hữu Quốc Hải 30/11/2006 Nam Tp. HCM

17 Nguyễn Thành Hạo 14/10/2006 Nam Tp. HCM

18 Lê Bá Hoàn 2006 Nam Thanh Hoá

19 Trương Hoàn Hưng 7/11/2005 Nam Tp. HCM

20 Dương Gia Huy 24/5/2006 Nam Tp. HCM

21 Trần Quốc Huy 2006 Nam Tp. HCM

22 Nguyễn Gia Huy 2006 Nam Long An

23 Sầm Gia Huy 1/10/2006 Nam Tp. HCM

24 Trần Đình Huy 5/1/2005 Nam Tp. HCM

25 Trần Gia Huy 6/3/2006 Nam Tp. HCM

26 Nguyễn Quốc Huy 1/7/2006 Nam Tp. HCM

27 TriệU QuốC Hy 20/04/2006 Nam Tp. HCM

28 Lâm Thiên Kế 8/6/2006 Nam Tp. HCM

29 Lê Quang Kha 31/08/2006 Nam Tp. HCM

30 Phan Thanh Khải 14/10/2005 Nam Tp. HCM

31 Trương Văn Khang 22/07/2006 Nam Tp. HCM

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Nghề: Công nghệ ô tô (Mã nghề: CNO)

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương



32 Lê Đức Khang 12/3/2006 Nam Tp. HCM

33 Phan Nguyễn Đăng Khoa 26/10/2006 Nam Tp. HCM

34 Huỳnh Thanh Khoa 22/08/2006 Nam Tp. HCM

35 Trần Đình Anh Khôi 2006 Nam Tp. HCM

36 Nguyễn Minh Khôi 2006 Nam Tp. HCM

37 Lê Anh Khôi 9/8/2006 Nam Tp. HCM

38 Mai Huỳnh Khôi 19/02/2006 Nam Tp. HCM

39 Trần Minh Khôi 7/7/2006 Nam Tp. HCM

40 Lương Tuấn Kiệt 17/09/2006 Nam Tp. HCM

41 Nguyễn Võ Nam Kiệt 19/3/2006 Nam Tp. HCM

42 Nguyễn Tấn Lộc 5/11/2006 Nam Tp. HCM

43 Lục Hớn Minh Lộc 24/11/2006 Nam Tp. HCM

44 Lê Công Minh 3/5/2006 Nam Tp. HCM

45 Nguyễn Hoàng Nam 16/7/2006 Nam Tp. HCM

46 Nguyễn Duy Nghĩa 4/3/2006 Nam Tp. HCM

47 Phùng Cẩm Nguyên 29/08/2006 Nam Tp. HCM

48 Võ Huỳnh Khánh Nguyên 3/11/2006 Nam Tp. HCM

49 Trần Nguyễn Trọng Nhân 14/11/2006 Nam Tp. HCM

50 Ngô Triều Nhân 26/08/2006 Nam Tp. HCM

51 Thái Như Nhân 24/09/2005 Nam Tp. HCM

52 Võ Ngô Tuấn Phát 12/11/2006 Nam Tp. HCM

53 Đào Tiến Phát 3/11/2005 Nam Tp. HCM

54 Vòng Chí Phát 18/10/2006 Nam Tp. HCM

55 Trần Ngọc Phúc 2006 Nam Tp. HCM

56 Nguyễn Đình Minh Quân 6/11/2006 Nam Tp. HCM

57 Lê Minh Quân 2004 Nam Tp. HCM

58 Nguyễn Lê Minh Quân 11/9/2006 Nam Tp. HCM

59 Nguyễn Lâm Ngọc Sang 21/01/2006 Nam Tp. HCM

60 Đặng Thái Sơn 23/12/2006 Nam Tp. HCM

61 Đỗ Ngọc Anh Tài 2/11/2006 Nam Tp. HCM

62 Nguyễn Thiện Tâm 20/11/2006 Nam Tp. HCM

63 Nguyễn Hoàng Nhưng Tâm 10/1/2006 Nam Tp. HCM

64 Nguyễn Hoàng Nhựt Tâm 10/1/2006 Nam Tp. HCM

65 Nguyễn Thành Tâm 13/06/2005 Nam Tp. HCM

66 Nguyễn Thanh Tâm 16/03/2006 Nam Tp. HCM

67 Lê Thái 2006 Nam Tp. HCM

68 Đặng Hoàng Quan Thái 11/1/2006 Nam Tp. HCM

69 Nguyễn Lê Thắng 7/9/2005 Nam Tp. HCM

70 Nguyễn Hữu Thắng 1/1/2006 Nam Tp. HCM

71 Huỳnh Tấn Thành 25/06/2006 Nam Tp. HCM

72 Mai Thanh Thành 14/08/2006 Nam Tp. HCM

73 Trương Hải Thành 30/05/2006 Nam Tp. HCM

74 Rần Gia Thuận 27/01/2006 Nam Tp. HCM

75 Trần Gia Thuận 27/01/2006 Nam Tp. HCM

76 Lê Đinh QuốC TiếN 2006 Nam Tp. HCM



77 Nguyễn Minh Tiến 7/8/2006 Nam Tp. HCM

78 Huyền Trung Tín 17/01/2006 Nam Tp. HCM

79 Diệp Trần Hữu Toàn 20/09/2006 Nam Tp. HCM

80 Phan Nhật Toàn 6/10/2004 Nam Tp. HCM

81 Nguyễn Hoàng Minh Trí 17/05/2006 Nam Tp. HCM

82 Nguyễn Trần Đức Trí 19/03/2006 Nam Tp. HCM

83 Nguyễn Văn Trí 1/6/2006 Nam Tp. HCM

84 Hồ Bảo Minh Trí 12/9/2006 Nam Tp. HCM

85 Nguyễn Lương Trực 2005 Nam Tp. HCM

86 Văn Trường 13/01/2005 Nam Tp. HCM

87 Đoàn Tuấn Tú 5/4/2006 Nam Tp. HCM

88 Lê Quốc Tuấn 31/07/2005 Nam Tp. HCM

89 Trần Anh Tuấn 11/10/2006 Nam Tp. HCM

90 Phùng Anh Tuấn 21/03/2006 Nam Tp. HCM

91 Phan Đình Tuyển 23/12/2006 Nam Tp. HCM

92 Lưu Vĩ Văn 18/03/2005 Nam Tp. HCM

93 Lê Quốc Việt 15/03/2006 Nam Tp. HCM

94 Nguyễn Minh Việt 29/12/2006 Nam Tp. HCM

95 Lê Quang Vinh 10/1/2005 Nam Tp. HCM

96 Bành Kim Vinh 2/2/2006 Nam Tp. HCM

97 Khổng Gia Vinh 7/3/2006 Nam Tp. HCM

98 Nguyễn Hoàng Vũ 13/11/2006 Nam Tp. HCM

99 Nguyễn Dương Triều Vỹ 20/10/2006 Nam Tp. HCM

B

1 Trần Minh Luân 2003 Nam Tp. HCM

2 Nguyễn Minh Phụng 21/01/2002 Nam Tiền Giang

ST

T
HỌ LÓT TÊN

NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

A

1 Đinh Tô Gia Cường 15/03/2006 Nam Tp. HCM

ST

T
HỌ LÓT TÊN

NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

A

1 Nguyễn Trí Đức 4/9/2006 Nam Tp. HCM

2 Nguyễn Hồng Phúc 20/12/2006 Nam Tp. HCM

3 Vương Bá Thịnh 5/8/2006 Nam Tp. HCM

4 Lê Vũ Hoàng Thịnh 2/7/2006 Nam Tp. HCM

Nghề: Điện tử công nghiệp (Mã nghề: ĐTCN)

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Nghề: Chế tạo khuôn mẫu (Mã nghề: CTKM)

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Nghề: Điện công nghiệp (Mã nghề: ĐCN)



ST

T
HỌ LÓT TÊN

NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

A

1 Nguyễn Hồ Bảo Luân 3/6/2006 Nam Tp. HCM

2 Nguyễn Duy Thái 10/6/2006 Nam Tp. HCM

B

1 Chu Minh Đại 17/02/2002 Nam Đồng Nai

2 Đào Chí Trung 2003 Nam Đắk Lắk

ST

T
HỌ LÓT TÊN

NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

A

1 Tạ Thiên Bảo 17/06/2006 Nam Tp. HCM

2 Dương Xuân Cảnh 29/04/2006 Nam Tp. HCM

3 Nguyễn Tấn Duy 24/06/2005 Nam Tp. HCM

4 Phan Văn Hùng 7/1/2006 Nam Tp. HCM

5 Nguyễn Văn Lộc 2004 Nam Tp. HCM

6 Võ Ngọc Hoàng Long 1/4/2006 Nam Tp. HCM

7 Lê Thành Nhân 8/12/2006 Nam Tp. HCM

8 Nguyễn Hồng Phúc 15/05/2006 Nam Tp. HCM

9 Hà Ngọc Thắng 18/09/2006 Nam Tp. HCM

10 Hồ Lý Hà Thành 13/09/2006 Nam Tp. HCM

11 Lê Huỳnh Minh Tiến 31/08/2006 Nam Tp. HCM

ST

T
HỌ LÓT TÊN

NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

A

1 Trần Phối Nhi 20/03/2005 Nữ Tp. HCM

2 Phan Vĩnh Phước 1/12/2006 Nam Tp. HCM

3 Phạm Đặng Phương Thảo 10/12/2006 Nữ Tp. HCM

4 Trần Ngọc Kiều Vy 2/10/2006 Nữ Tp. HCM

5 Nguyễn Ngọc Vy 5/4/2006 Nữ Tp. HCM

6 Chu Lâm Tường Vy 29/01/2006 Nữ Tp. HCM

ST

T
HỌ LÓT TÊN

NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

A

1 Huỳnh Gia An 27/08/2006 Nam Tp. HCM

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Mã nghề: KTL)

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Nghề: May thời trang (Mã nghề: MTT)

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Nghề: Quản trị mạng máy tính (Mã nghề: QTM)

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương



2 Nguyễn Phước Hoàng Anh 6/6/2006 Nam Tp. HCM

3 Dương Quý Anh 16/02/2006 Nam Tp. HCM

4 Nguyễn Hồng Anh 18/08/2006 Nam Tp. HCM

5 Nguyễn Công Tuấn Anh 6/3/2006 Nam Tp. HCM

6 Đào Vũ Bão 10/7/2006 Nam Tp. HCM

7 Nguyễn Dương Gia Bảo 13/01/2006 Nam Tp. HCM

8 Tăng Gia Bảo 23/04/2006 Nam Tp. HCM

9 Phan Nhựt Hải Đăng 9/6/2006 Nam Tp. HCM

10 Nguyễn Hưng Dũng 12/8/2006 Nam Tp. HCM

11 Nguyễn Tùng Thiện 14/08/2006 Nam Tp. HCM

12 Đoàn Văn Quốc Hào 2006 Nam Tp. HCM

13 Mai Văn Hiếu 15/08/2006 Nam Tp. HCM

14 Sali Lê Hiếu 31/03/2006 Nam Tp. HCM

15 Lưu Nguyên Hùng 8/2/2006 Nam Tp. HCM

16 Lê Trần Gia Hưng 27/10/2006 Nam Tp. HCM

17 Đinh Đức Huy 25/08/2006 Nam Tp. HCM

18 Bùi Tuấn Huy 20/07/2006 Nam Tp. HCM

19 Nguyễn Hoàng Huy 5/3/2006 Nam Tp. HCM

20 Trương Gia Kiên 1/9/2006 Nam Tp. HCM

21 Nguyễn Trung Kiên 2003 Nam Tp. HCM

22 Nguyễn Phi Kiệt 3/8/2006 Nam Tp. HCM

23 Hồ Khải Kiệt 26/05/2006 Nam Tp. HCM

24 Ngô Hữu Lộc 6/3/2005 Nam Tp. HCM

25 Thạch Bảo Long 2006 Nam Tp. HCM

26 Võ Ngọc Thiên Minh 9/6/2006 Nam Tp. HCM

27 Thái Kim Bảo Ngân 6/11/2006 Nữ Tp. HCM

28 Nguyễn Ngọc Văn Nghĩa 22/06/2006 Nam Tp. HCM

29 Phạm Nguyễn Hoàng Như 22/09/2005 Nữ Tp. HCM

30 Võ Huỳnh Tấn Phát 16/08/2006 Nam Tp. HCM

31 Trần Tấn Phát 5/9/2006 Nam Tp. HCM

32 Trần Vĩ Phú 19/02/2006 Nam Tp. HCM

33 Phạm Hữu Phúc 7/8/2006 Nam Tp. HCM

34 Trần Ngọc Lan Phương 15/03/2006 Nữ Tp. HCM

35 Ngo Minh Quan 14/08/2006 Nam Tp. HCM

36 Nguyễn Minh Quân 27/06/2005 Nam Tp. HCM

37 Hồng Quang Quí 18/10/2006 Nam Tp. HCM

38 Lê Ngọc Cẩm Tài 24/08/2006 Nam Tp. HCM

39 Vương Gia Thành 2/8/2006 Nam Tp. HCM

40 Phùng Tiến Thành 13/03/2006 Nam Tp. HCM

41 Nguyễn Minh Thiều 1/8/2006 Nam Tp. HCM

42 Lâm Trường Thọ 21/06/2006 Nam Tp. HCM

43 Trần Đoàn Thọ 25/07/2006 Nam Đồng Tháp

44 Kiến Đức Tiến 3/12/2006 Nam Tp. HCM

45 Trịnh Tấn Tín 10/11/2006 Nam Tp. HCM

46 Đỗ Quan Trình 6/1/2006 Nam Tp. HCM



47 Võ Thành Trung 16/03/2006 Nam Tp. HCM

48 Phùng Ngọc Anh Trung 31/1/2006 Nam Tp. HCM

49 Trần Thanh Tuấn 11/10/2006 Nam Tp. HCM

50 Nguyễn Dương Hoàng Vũ 23/09/2006 Nam Tp. HCM

51 Nguyễn Trường Vỹ 8/12/2003 Nam Tp. HCM

ST

T
HỌ LÓT TÊN

NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

A

1 Phan Nhựt Hải Đăng 9/6/2006 Nam Tp. HCM

2 Lâm Chí Hằng 10/10/2006 Nam Tp. HCM

3 Lâm Chí Hùng 19/06/2006 Nam Tp. HCM

4 Hà Vĩ Kiệt 12/1/2006 Nam Tp. HCM

5 Nguyễn Hữu Nhân 13/08/2006 Nam Tp. HCM

6 Huỳnh Tiến Phát 21/07/2006 Nam Tp. HCM

7 Nguyễn Văn Thanh Phương 8/12/2006 Nam Tp. HCM

8 Lý Trấn Quyền 13/03/2006 Nam Tp. HCM

9 Phạm Ngọc Thành 2006 Nam Tp. HCM

10 Lê Toàn Thành 28/11/2006 Nam Tp. HCM

11 Lữ Mạnh Tiến 5/5/2005 Nam Tp. HCM

12 Huỳnh Minh Tiến 13/10/2006 Nam Tp. HCM

13 Nguyễn Tấn Trung 27/09/2006 Nam Tp. HCM

ST

T
HỌ LÓT TÊN

NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

A

1 Lê Minh Hoàng 17/09/2006 Nam Tp. HCM

2 Nguyễn Quang Khải 1/5/2006 Nam Tp. HCM

3 Nguyễn Gia Nguyên 24/11/2006 Nam Tp. HCM

B

1 Ngô Mạnh Trường 20/09/2003 Nam Sóc Trăng

2 Huỳnh Hoa Trúc Tuyền 14/09/2003 Nữ Tp. HCM

ST

T
HỌ LÓT TÊN

NGÀY 

SINH

GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

A

1 Nguyễn Thái An 8/5/2006 Nam Tp. HCM

2 Nguyễn Bình Phương Ánh 14/08/2006 Nữ Tp. HCM

3 Phạm Hoàng Bảo 11/6/2006 Nam Tp. HCM

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Mã nghề: SCMT)

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Nghề: Tự động hóa công nghiệp (Mã nghề: TĐH)

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính (Mã nghề: TKĐH)

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương



4 Đặng Dũng Cảm 29/8/2006 Nam Tp. HCM

5 Nguyễn Tiến Đạt 22/02/2006 Nam Tp. HCM

6 Nguyễn Võ Thành Đạt 19/04/2006 Nam Tp. HCM

7 Huỳnh Quốc Đạt 17/11/2006 Nam Tp. HCM

8 Ngô Đình Đông 15/09/2005 Nam Tp. HCM

9 Nguyễn Phương Đông 6/3/2006 Nam Tp. HCM

10 Lý Cư Dung 9/4/2006 Nam Tp. HCM

11 Nguyễn Triệu Tấn Dũng 12/10/2006 Nam Tp. HCM

12 Ngụy Ngọc Hoàng Duy 14/12/2006 Nam Tp. HCM

13 Phạm Huỳnh Anh Duy 2005 Nam Tp. HCM

14 Lưu Tiểu Hằng 10/10/2005 Nữ Tp. HCM

15 Hồ Phương Hảo 30/03/2006 Nữ Tp. HCM

16 Đồng Chánh Hiệp 14/12/2006 Nam Tp. HCM

17 Nguyễn Ngọc Hiếu 28/06/2005 Nam Tp. HCM

18 Lâm Đại Hưng 18/11/2006 Nam Tp. HCM

19 Nguyễn Thanh Huy 13/01/2006 Nam Tp. HCM

20 Thái Gia Huy 11/4/2006 Nam Tp. HCM

21 Văn Tuấn Huy 29/3/2006 Nam Tp. HCM

22 Tạ Nguyên Khang 5/7/2005 Nam Tp. HCM

23 Huỳnh Đăng Khoa 12/11/2006 Nam Tp. HCM

24 Huỳnh Tuấn Kiệt 19/05/2005 Nam Tp. HCM

25 Nguyễn Trí Kiệt 17/06/2006 Nam Tp. HCM

26 Châu Vịnh Kỳ 18/06/2006 Nữ Tp. HCM

27 Tăng Tiểu Linh 21/12/2006 Nữ Tp. HCM

28 Trần Hữu Lộc 2/9/2006 Nam Tp. HCM

29 Nguyễn Cổ Hữu Luân 6/9/2006 Nam Tp. HCM

30 Lâm Tuấn Lương 12/9/2006 Nam Tp. HCM

31 Trịnh Anh Mẫn 7/6/2005 Nam Tp. HCM

32 Phạm Thế Minh 5/7/2003 Nam Tp. HCM

33 Nguyễn Hải My 26/08/2006 Nữ Tp. HCM

34 Võ Thị Bích Mỹ 19/02/2006 Nữ Tp. HCM

35 Phạm Thành Nam 17/02/2005 Nam Tp. HCM

36 Nguyễn Thanh Ngân 18/11/2006 Nữ Tp. HCM

37 Phan Đặng Thanh Ngân 1/3/2006 Nữ Tp. HCM

38 Trương Vòng Bảo Nghi 8/7/2006 Nữ Tp. HCM

39 Triệu Gia Nghị 18/01/2006 Nam Tp. HCM

40 Cao Mỹ Ngọc 9/9/2006 Nữ Tp. HCM

41 Tô Nguyễn Phương Nhi 23/05/2006 Nữ Tp. HCM

42 Nguyễn Ngọc Bích Như 24/02/2006 Nữ Tp. HCM

43 Trương Bảo Hoàng Oanh 8/7/2006 Nữ Tp. HCM

44 Bê Tiến Phát 23/03/2006 Nam Tp. HCM

45 Trương Tấn Phong 22/12/2006 Nam Tp. HCM

46 Đỗ Gia Phong 15/08/2006 Nam Tp. HCM

47 Lê Quang Phước 2006 Nam Tp. HCM

48 Nguyễn Thuý Phương 31/07/2006 Nữ Tp. HCM



49 Châu Mỹ Phương 6/4/2006 Nữ Tp. HCM

50 Chung Gia Phương 24/08/2006 Nữ Tp. HCM

51 Nguyễn Thanh Phương 12/9/2006 Nữ Tp. HCM

52 Lê Thiên Quốc 13/10/2006 Nam Tp. HCM

53 Nguyễn Ngọc Thảo Quyên 16/02/2006 Nữ Tp. HCM

54 Dương Minh Song 21/7/2004 Nam Tp. HCM

55 Nguyễn Tăng Gia Thái 2/11/2005 Nam Tp. HCM

56 Diệp Thuận Thái 3/4/2006 Nam Tp. HCM

57 Trần Vĩnh Thắng 2006 Nam Tp. HCM

58 Trần Ngọc Thái Thanh 14/07/2005 Nữ Tp. HCM

59 Quang Phước Thành 19/06/2004 Nam Tp. HCM

60 Đàm Xuân Thảo 4/7/2006 Nữ Tp. HCM

61 Ngô Vũ Ngọc Thoa 1/9/2006 Nữ Tp. HCM

62 Nguyễn Thái Thanh Thư 2005 Nữ Tp. HCM

63 Đặng Gia Thuận 12/4/2004 Nam Tp. HCM

64 Nguyễn Đức Toàn 29/11/2006 Nam Tp. HCM

65 Huỳnh Ngọc Trâm 2006 Nữ Tp. HCM

66 Trần Ngọc Bảo Trân 26/09/2006 Nữ Tp. HCM

67 Mạc Thị Thuỳ Trang 25/09/2003 Nữ Tp. HCM

68 Nguyễn Thu Trang 13/09/2005 Nữ Tp. HCM

69 Phạm Thành Trung 4/3/2006 Nam Tp. HCM

70 Huỳnh Tấn Trung 24/08/2006 Nam Tp. HCM

71 Đặng Bỉnh Tuấn 10/6/2002 Nam Tp. HCM

72 Lâm Anh Tuấn 7/9/2021 Nam Tp. HCM

73 Nguyễn Đoàn Thái Tuấn 6/9/2004 Nam Tp. HCM

74 Đặng Tú Uyên 22/08/2006 Nữ Tp. HCM

75 Lê Nguyễn Uyên Vy 10/5/2006 Nữ Tp. HCM

76 Bùi Nhã Vy 14/12/2006 Nữ Tp. HCM

77 Nguyễn Thị Yến Vy 2/10/2006 Nữ Tp. HCM

78 Trần Quỳnh Như Ý 26/12/2006 Nữ Tp. HCM

79 Đỗ Thiên Ý 15/12/2006 Nữ Tp. HCM

80 Nguyễn Bạch Như Ý 22/12/2006 Nữ Tp. HCM

81 Nguyễn Lê Ngọc Ý 10/3/2006 Nữ Tp. HCM

B

1 Nguyễn Minh Đức Huy 23/08/2003 Nam An Giang

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

THƯ KÝ

Quận 5, ngày  31  tháng  8  năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

Phạm Quang Trang ThủyNguyễn Đắc Hiển

(Đã ký)


